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	BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Số:  60/BC-BTTTT

	      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Hà Nội, ngày 18 tháng 8  năm 2015


BÁO CÁO

Giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp về 
Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi)

Ngày 11/8/2015, Hội đồng thẩm định Bộ Tư pháp có văn bản số 226/BC-HĐTĐ thẩm định dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi). Trên cơ sở nghiên cứu ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí như sau:

I. Về hồ sơ dự án luật
Bộ Tư pháp cho rằng hồ sơ dự án luật được chuẩn bị công phu, đầy đủ các tài liệu theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008.
Tuy nhiên, Hội đồng thẩm định Bộ Tư pháp cho rằng dự thảo Tờ trình còn chưa nêu bật sự cần thiết phải sửa đổi Luật Báo chí, Mục IV mới chủ yếu nêu cơ cấu, bố cục của dự thảo mà chưa làm rõ các nội dung của luật, nhất là các điểm mới so với Luật Báo chí hiện hành và các nội dung được soạn thảo nhằm quy định cụ thể quyền tự do báo chí của công dân được quy định tại Điều 25 Hiến pháp 2013; hồ sơ dự án luật nên bổ sung kinh nghiệm quốc tế về lĩnh vực báo chí.

Tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định, Bộ Thông tin và Truyền thông đã bổ sung, chỉnh sửa hoàn chỉnh Tờ trình dự thảo Luật Báo chí; đồng thời bổ sung kinh nghiệm quốc tế về lĩnh vực báo chí trong hồ sơ trình dự án luật.
II. Các vấn chung của dự án luật
 1. Về tính hợp hiến, hợp pháp của dự án luật

Hội đồng thẩm định đề nghị chỉnh lý, bổ sung để quy định các điều kiện thực hiện quyền tự do báo chí và nội hàm của quyền tự do báo chí của công dân theo Điều 25 Hiến pháp 2013. 
Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khoẻ của cộng đồng. Theo đó, các quy định mang tính chất hạn chế quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí trong Điều 11 dự thảo luật quy định về hành vi bị cấm, Điều 19 dự thảo quy định điều kiện thành lập cơ quan báo chí, hành nghề báo… cũng phải bảo đảm tuân thủ nguyên tắc trên. Đồng thời, cần bổ sung quy định các trường hợp cơ quan nhà nước được từ chối hoặc chưa cung cấp thông tin cho báo chí. 
Điều 21 Hiến pháp 2013 quy định quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình; có quyền bảo vệ danh dự, uy tín, quyền được pháp luật bảo đảm an toàn thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình. Dự thảo Luật Báo chí cũng cần thể hiện cụ thể nội dung này, đặc biệt trong bối cảnh tình trạng xâm phạm bí mật riêng tư trên các báo, nhất là báo điện tử hiện nay chưa được giải quyết triệt để. 
Về nội dung này, Bộ Thông tin và Truyền thông có ý kiến như sau:

- Điều 25 Hiến pháp 2013 quy định về quyền tự do báo chí, nhưng hiện nay chưa có cách hiểu thống nhất về nội hàm của khái niệm này. Từ thực tiễn thi hành Luật Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng, quyền tự do báo chí thực chất là quyền tự do ngôn luận của người dân trên báo chí. Báo chí là phương tiện truyền tải quyền tự do ngôn luận của người dân. Quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí được nhà nước đảm bảo trên 3 phương diện:
+ Thứ nhất: Nhà nước không kiểm duyệt và đảm bảo công dân có quyền thể hiện và giữ quan điểm của mình.

+ Thứ hai: Nhà nước quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc tiếp thu và tôn trọng quan điểm của công dân. Nhà nước chủ động cung cấp thông tin cho người dân và báo chí, cơ quan nhà nước có trách nhiệm giải trình trong việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn được giao.
+ Thứ ba: Công dân có quyền tiếp cận thông tin từ cơ quan nhà nước. Báo chí là diễn đàn của nhân dân, đăng, phát ý kiến, kiến nghị, phê bình của công dân; đồng thời phải tôn trọng uy tín của tổ chức, danh dự nhân phẩm của công dân, không được can thiệp đời tư công dân.

Ba nội dung nêu trên đã được thể hiện rõ tại Chương II và các quy định của dự thảo Luật Báo chí.

- Về bí mật đời tư, tại điểm c khoản 1 Điều 11 của dự thảo luật đã quy định nghiêm cấm thông tin trên báo chí tiết lộ bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác theo quy định của pháp luật. Chế tài xử lý hành vi thông tin tiết lộ bí mật đời tư của cá nhân đã được quy định tại Điều 59 dự thảo luật, các luật liên quan và Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí. Nội hàm về bí mật đời tư của cá nhân được quy định tại Bộ luật Dân sự, hiện nay đang trong quá trình sửa đổi, bổ sung cho đầy đủ. 

2. Về tính thống nhất, đồng bộ của dự thảo luật với hệ thống pháp luật, tính tương thích với điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên

- Khoản 2 Điều 53: Tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉnh sửa cho phù hợp với quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 (có hiệu lực ngày 01.7.2016).

- Điều 50 về phát hành báo chí: Hội đồng thẩm định cho rằng khoản 4 giao Chính phủ quy định khung cước phí là không đúng thẩm quyền vì theo Pháp lệnh phí, lệ phí thì thẩm quyền quy định về phí và lệ phí thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Cũng theo quy định tại Pháp lệnh phí, lệ phí thì việc phát hành báo không phải là phí, mà đây là giá theo quy định pháp luật về giá.

Bộ Thông tin và Truyền thông thấy rằng, khung cước phí phát hành báo chí không phải là phí, lệ phí mà là giá thực hiện theo quy định của pháp luật về giá. Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉnh sửa khoản 4 cho phù hợp với quy định của Luật giá: "Bộ Thông tin và Truyền thông quy định giá cước tối đa với dịch vụ phát hành báo chí công ích qua mạng bưu chính công cộng”.


3. Về tính hợp lý, tính khả thi của dự thảo luật

- Hội đồng thẩm định nghị cơ quan soạn thảo rà soát, nghiên cứu, quy định cụ thể để bảo đảm tính khả thi, như: 
+ Khoản 3 Điều 19 dự thảo luật cũng mới chỉ quy định “có trụ sở, có đủ điều kiện về cơ sở vật chất”, chưa rõ điều kiện trụ sở và cơ sở vật chất như thế nào.

+ Quy định về giấy phép hoạt động báo chí về cơ bản đã quy định tại luật nhưng lại có quy định “hoàn thành các thủ tục cần thiết khác theo quy định của pháp luật để hoạt động báo chí” (khoản 3 Điều 20 dự thảo luật) mà không rõ thủ tục cần thiết là thủ tục nào?
+ Việc xử lý báo chí vi phạm quy định của Luật Báo chí trong quá trình đọc, kiểm tra báo chí lưu chiểu là một trong những nội dung của Luật Báo chí, song, Điều 53 dự thảo luật lại quy định “áp dụng các biện pháp theo quy định của Luật này”, nhưng, trong dự thảo luật, không có điều nào quy định biện pháp xử lý khi vi phạm trong quá trình đọc, kiểm tra báo chí lưu chiểu.
- Về các nội dung trên, Bộ Thông tin và Truyền thông có ý kiến như sau:

+ Trụ sở và điều kiện cơ sở vật chất của các loại hình báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử là rất khác nhau nên không thể quy định cụ thể trong luật.

+ Tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định, Bộ Thông tin và Truyền thông đã bỏ cụm từ “hoàn thành các thủ tục cần thiết khác theo quy định của pháp luật ” tại khoản 3 Điều 20.

+ Tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉnh sửa đoạn 2 khoản 1 Điều 53 thành: 

 "Trong trường hợp phát hiện báo chí vi phạm, Bộ Thông tin và Truyền thông, uỷ ban nhân dân cấp tỉnh áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định của Điều 59 Luật này”.

III. Về các vấn đề xin ý kiến Chính phủ


1. Về đối tượng được thành lập cơ quan báo chí
Hội đồng thẩm định chọn loại ý kiến thứ hai, cần phải quy định cụ thể các tổ chức khác là tổ chức nào, vì khoản 2 Điều 14 Hiến pháp 2013 quy định quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng. 
Tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định, Bộ Thông tin và Truyền thông đã quy định cụ thể các cơ quan, tổ chức được thành lập cơ quan báo chí tại Điều 16 của dự thảo.

Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng, Luật Báo chí (sửa đổi) phải nhằm đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với báo chí. Do vậy, để phù hợp với điều kiện chính trị, kinh tế - xã hội đất nước trong tình hình hiện nay, Điều 16 dự thảo đã chỉnh sửa, quy định cụ thể đối tượng được thành lập cơ quan báo chí như sau: Cơ quan của Đảng; cơ quan nhà nước; tổ chức chính trị; tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức chính trị - xã hội, nghề nghiệp; tổ chức xã hội; tổ chức xã hội, nghề nghiệp; cơ quan trung ương của các tổ chức tôn giáo hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam; học viện; viện nghiên cứu; trường đại học và bệnh viện công lập; các tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty nhà nước.

Hiện nay, trong quá trình đổi mới và phát triển, khu vực doanh nghiệp nhà nước đã đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong một số ngành, lĩnh vực then chốt của nền kinh tế, thu nộp ngân sách nhà nước, góp phần bảo đảm điều tiết kinh tế vĩ mô của nhà nước. Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX đã ban hành Nghị quyết về tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, trong đó có xác định mục tiêu phải xây dựng một số tập đoàn kinh tế mạnh giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân.

Trên thực tế, một số tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty nhà nước đã có cơ quan ngôn luận hoạt động hiệu quả (Tổng công ty hàng không Việt Nam, Tổng công ty truyền thông đa phương tiện trước đây, Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam...). Để tạo điều kiện cho các đơn vị kinh tế nhà nước giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, phát triển cơ quan ngôn luận, việc quy định đối tượng này được thành lập cơ quan báo chí là phù hợp thực tiễn, cần được quy định trong luật. 

2. Về loại hình hoạt động của cơ quan báo chí
Hội đồng thẩm định nhất trí loại ý kiến thứ hai, cơ quan báo chí chỉ hoạt động theo loại hình đơn vị sự nghiệp có thu, không phải loại hình doanh nghiệp. Một số cơ chế trong hoạt động của cơ quan báo chí, ví dụ như lao động, tài chính... có thể theo cơ chế của doanh nghiệp nhưng cơ quan báo chí không thể theo loại hình doanh nghiệp vì cơ quan báo chí không kinh doanh và cũng không cung cấp dịch vụ. 

Theo quy định của Luật Đầu tư, hoạt động báo chí không phải là ngành nghề kinh doanh có điều kiện (Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư chỉ có loại hình: Kinh doanh dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền; kinh doanh dịch vụ thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; kinh doanh dịch vụ truyền hình theo yêu cầu). Bên cạnh đó, nếu hoạt động dưới hình thức doanh nghiệp, thì được điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp 2014, tuy nhiên, Luật Doanh nghiệp 2014 không có loại hình doanh nghiệp này. 

Tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định, dự thảo đã chỉnh sửa khoản 1 Điều 25 quy định về loại hình hoạt động như sau:
"a) Cơ quan báo chí thuộc cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 1 Điều 16 Luật này hoạt động theo loại hình đơn vị sự nghiệp có thu;

b) Cơ quan báo chí thuộc tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty nhà nước hoạt động theo loại hình doanh nghiệp kinh doanh có điều kiện”.

3. Quy định chức danh người đứng đầu, tổng biên tập cơ quan báo chí

Hội đồng thẩm định nhất trí với loại ý kiến thứ nhất như dự thảo luật, quy định chức danh  người đứng đầu báo chí là tổng giám đốc, giám đốc và chức danh tổng biên tập là người chịu trách nhiệm về nội dung của các sản phẩm báo chí. 
4. Về liên kết trong hoạt động báo chí

Hội đồng thẩm định nhất trí với loại ý kiến thứ nhất, tuy nhiên việc giới hạn thời lượng liên kết nên được cân nhắc giao Chính phủ quy định chi tiết để đảm bảo tính linh hoạt và phù hợp với từng loại hình báo chí.


Về vấn đề này, Bộ Thông tin và Truyền thông có ý kiến như sau:


Việc khống chế thời lượng liên kết chỉ quy định trong phát thanh truyền hình, theo đó các chương trình thực hiện liên kết trong kênh phát thanh, kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu theo quy định của nhà nước và kênh thời sự - chính trị - tổng hợp không vượt quá 30% tổng thời lượng chương trình phát sóng lần 1 của kênh này; cơ quan báo nói, báo hình có hoạt động liên kết sản xuất toàn bộ kênh phát thanh, kênh truyền hình thì tổng số kênh liên kết không vượt quá 30% tổng số kênh phát thanh, kênh truyền hình được cấp phép sản xuất.


Việc liên kết các chương trình phát thanh, truyền hình giải trí, trò chơi truyền hình, truyền hình thực tế có bản quyền, kịch bản chương trình nước ngoài  không khống chế thời lượng mà chỉ quy định phải được Việt hóa, phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

Tỷ lệ khống chế như dự thảo quy định là hợp lý, đảm bảo công tác thông tin tuyên truyền trên báo nói, báo hình và phù hợp với sự phát triển của báo nói, báo hình trong nhiều năm sau này. 


Mặt khác, để tránh việc luật giao nhiều nội dung cho Chính phủ quy định chi tiết, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị quy định ngay việc khống chế thời lượng trong luật như dự thảo.  

IV. Về các nội dung cụ thể của dự thảo luật


1. Về cơ cấu, bố cục


Hội đồng thẩm định đề nghị cân nhắc bỏ Chương V (Khen thưởng, thanh tra và xử lý vi phạm trong hoạt động báo chí) vì nội dung của chương này chỉ viện dẫn đến các quy định của pháp luật liên quan.

Hoạt động báo chí và công tác quản lý nhà nước về báo chí có những đặc thù, tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định, Bộ Thông tin và Truyền thông đã bổ sung thêm khoản 2 Điều 59 về xử lý vi phạm trong lĩnh vực báo chí, với nội dung: 
"Cơ quan báo chí bị thu hồi giấy phép hoạt động báo chí, giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí, xuất bản đặc san, bản tin, phụ trương, sản xuất thêm kênh phát thanh, kênh truyền hình, chuyên trang của báo chí điện tử, thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp khi đăng, phát thông tin vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 11 của Luật này gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng”.
Với việc bổ sung quy định này, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị giữ nội dung Chương V trong dự thảo.

2. Chính sách của nhà nước về phát triển báo chí
 Hội đồng thẩm định đề nghị quy định cụ thể chính sách phát triển và thẩm quyền thực hiện tại khoản 1 và khoản 2 Điều 6 dự thảo. Đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát với các văn bản liên quan quy định về thuế để quy định rõ các chính sách ưu đãi thuế đối với hoạt động báo chí tại khoản 4 Điều 6 dự thảo.
Về nội dung này, Bộ Thông tin và Truyền thông có ý kiến như sau:

- Việc xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển và quản lý hệ thống báo chí được thực hiện theo từng giai đoạn và thẩm quyền ban hành sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật liên quan như: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, pháp luật về quy hoạch...
- Chính sách đầu tư có trọng tâm, trọng điểm trong các lĩnh vực: đào tạo, bồi dưỡng nhân lực về chuyên môn, nghiệp vụ và quản lý hoạt động báo chí; nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ hiện đại cho các cơ quan báo chí sẽ được nhà nước thực hiện bằng nhiều phương thức, thông qua nhiều cơ quan, tổ chức thực hiện (có thể cơ quan quản lý nhà nước về báo chí, hội nhà báo các cấp, cơ quan chủ quản báo chí, cơ quan báo chí và các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng báo chí...). Do đó, dự thảo luật chỉ đưa ra những nguyên tắc chung, không quy định   cụ thể từng chính sách và thẩm quyền thực hiện.

- Khoản 4 Điều 6 dự thảo: Do không có quy định định ưu đãi về phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí, tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính, dự thảo luật đã quy định: "Nhà nước có chính sách ưu đãi về thuế theo quy định đối với hoạt động báo chí”.


Với các lý do như nêu trên, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị giữ nguyên Điều 6 dự thảo về chính sách của nhà nước về phát triển báo chí.


3. Về Quỹ hỗ trợ phát triển báo chí
Hội đồng cho rằng các quỹ thuộc sự điều chỉnh của Luật Ngân sách nhà nước 2015; đề nghị cơ quan soạn thảo không đưa quỹ hỗ trợ phát triển báo chí vào dự thảo luật. Trường hợp vẫn quy định Quỹ này, thì phải quy định rõ chức năng, nhiệm vu cơ bản của Quỹ, Quỹ chi cho các hoạt động nào; mặt khác việc hình thành quỹ sẽ hình thành thêm cơ quan quản lý quỹ, sẽ phát sinh thêm tổ chức bộ máy, nhưng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 65/TTg-TCCV ngày 13 tháng 1 năm 2014, các bộ, cơ quan ngang bộ không đưa việc thành lập các tổ chức vào dự án luật, pháp lệnh.

Liên quan đến Quỹ hỗ trợ phát triển báo chí, Bộ Tài chính góp ý đã đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, đề xuất các nội dung quy định về nguồn vốn và nhiệm vụ chi của Quỹ cho phù hợp với quy định của Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi). Trường hợp thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển báo chí mà nguồn vốn chủ yếu do Ngân sách Nhà nước cấp và nhiệm vụ chi trùng lắp với nhiệm vụ chi của Ngân sách Nhà nước thì đề nghị không thành lập.

Về nội dung này, Bộ Thông tin và Truyền thông có ý kiến như sau:


Quỹ hỗ trợ phát triển báo chí nhằm hỗ trợ cho các hoạt động sau: đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ hiện đại, hợp tác quốc tế.... Ban quản lý quỹ được thành lập trên cơ sở hoạt động kiêm nhiệm, không thành lập tổ chức mới thuộc cơ quan nhà. Về nguồn tài chính của quỹ, tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉnh sửa khoản 2 Điều 7 thành: "Nguồn tài chính của Quỹ hỗ trợ phát triển báo chí gồm đóng góp của các cơ quan báo chí, tài trợ của cơ quan, tổ chức, cá nhân và các nguồn hợp pháp khác”.


4. Về quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí

- Điều 12 dự thảo: Hội đồng thẩm định cho rằng khoản 1 quy định "hoạt động trong khuôn khổ pháp luật" còn chung chung, cần được nghiên cứu để quy định cụ thể hơn; khoản 3 quy định tại Điều 12 chưa hợp lý.

Bộ Thông tin và Truyền thông thấy rằng, báo chí, nhà báo ngoài thực hiện các quy định pháp luật về báo chí còn phải thực hiện các quy định pháp luật có liên quan như: Bộ luật Dân sự, Luật sở hữu trí tuệ....Vì vậy quy định như dự thảo là hợp lý, đề nghị giữ nguyên như dự thảo.

Khoản 3 quy định: Không ai được lạm dụng quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Đây là quy định có thể hiểu là hành vi bị cấm, tuy nhiên, việc quy định nội dung này tại Điều 12 là để khẳng định quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận trên báo chí phải được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật.


- Hội đồng thẩm định cho rằng khoản 1 Điều 14 quy định "theo quy định của pháp luật" còn chưa rõ ràng; khoản 1 Điều 15 quy định "cơ quan, tổ chức" chủ thể chưa rõ ràng.

Bộ Thông tin và Truyền thông thấy rằng, việc bảo đảm quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận trên báo chí của công dân là trách nhiệm của cơ quan báo chí và mọi cơ quan, tổ chức, đã được thể hiện tại khoản 1 Điều 14, khoản 1 Điều 15 dự thảo luật . Trách nhiệm cụ thể của cơ quan báo chí cũng như các cơ quan, tổ chức để đảm bảo quyền này của công dân được quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 14, khoản 2 Điều 15, các quy định liên quan trong dự thảo luật và các quy định của một số luật khác (như Luật tiếp cận thông tin sẽ ban hành..). Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị giữ nguyên quy định như dự thảo.


5. Về hiệu lực của giấy phép   
- Hội đồng thẩm định đề nghị quy định rõ trong dự thảo trường hợp giấy phép hoạt động báo chí hết thời hạn thì làm thủ tục gia hạn hay cấp mới.

Tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định, Bộ Thông tin và Truyền thông đã bổ sung khoản 12 vào Điều 22 dự thảo, với nội dung: 

"Trước khi giấy phép quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này hết thời hạn 90 ngày, cơ quan báo chí có nhu cầu tiếp tục hoạt động thì cơ quan chủ quản báo chí gửi hồ sơ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp lại giấy phép.

Hồ sơ, thủ tục cấp lại giấy phép do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định”.

 - Hội đồng thẩm định đề nghị tăng thời hạn thực hiện hoạt động báo chí quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 22 dự thảo luật vì sau khi được cấp giấy phép, cơ quan báo chí mới tiến hành các bước tiếp theo như mua phương tiện, xây dựng nội dung… do đó khó có thể triển khai hoạt động được.


Khi xin phép hoạt động báo chí, cơ quan chủ quản đã chuẩn bị các điều kiện do đó thời gian quy định như vậy là hợp lý, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị giữ nguyên thời hạn như quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 22.

- Hội đồng thẩm định đề nghị chỉnh sửa lại khoản 10 Điều 22 vì khoản 4, 5, 6 và khoản 7 Điều này không phải là các trường hợp thu hồi.
Tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định và do chủ thể đứng tên đề nghị cấp các giấy phép có khác nhau nên Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉnh sửa và tách ra thành hai khoản là khoản 10 và khoản 11, với nội dung: 

"10. Trường hợp giấy phép quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều này hết hiệu lực bị thu hồi mà cơ quan báo chí có nhu cầu hoạt động lại thì cơ quan chủ quản phải gửi văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép.

11. Trường hợp giấy phép quy định tại khoản 6, khoản 7 Điều này hết hiệu lực bị thu hồi mà có nhu cầu hoạt động lại thì cơ quan báo chí, cơ quan, tổ chức phải gửi văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép”.
6. Về điều kiện đặt văn phòng đại diện của cơ quan báo chí

Hội đồng thẩm định cho rằng, hiện nay, ngoài một số đài truyền hình lớn, còn cơ quan báo chí thì đa phần các trang thiết bị cơ bản đều từ ngân sách nhà nước. Do vậy, việc mở thêm văn phòng đại diện cần phải có sự kiểm soát, để không gây lãng phí cho ngân sách nhà nước. Vì vậy, Hội đồng đề nghị cơ quan soạn thảo cần bổ sung thêm điều kiện để hạn chế việc đặt văn phòng đại diện của các cơ quan báo chí.
Bên cạnh đó, điều kiện yêu cầu văn phòng đại diện phải “có trụ sở để đặt văn phòng đại diện ổn định từ 03 năm trở lên” (điểm a khoản 1 Điều 26) là không khả thi, vì nhiều văn phòng phải thuê trụ sở, thời gian thuê thực tế còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan.

Về vấn đề này, Bộ Thông tin và Truyền thông có ý kiến như sau: 

Việc mở văn phòng đại diện của cơ quan báo chí tại các tỉnh, thành phố là nhu cầu của cơ quan báo chí trong việc khai thác thông tin tại địa phương, qua đó thực hiện quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân. Dự thảo luật chỉ quy định những điều kiện cần thiết, hợp lý khi mở văn phòng đại diện, trong đó có quy định về việc phải được sự chấp thuận của cơ quan chủ quản báo chí và khi đáp ứng các điều kiện thì Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có văn bản chấp thuận việc đặt văn phòng đại diện.
Một trong các điều kiện đặt văn phòng đại diện là có trụ sở để đặt văn phòng đại diện ổn định từ 03 năm trở lên. Trụ sở đặt văn phòng đại diện có thể do cơ quan báo chí có quyền sử dụng đất và nhà (việc có quyền sử dụng cũng có thể có hoặc chưa có sổ đỏ); cũng có thể được cơ quan, tổ chức, cá nhân cho mượn, cho ở nhờ; cũng có thể đi thuê...nhưng việc quy định có trụ sở ổn định 03 năm trở lên nhằm ổn định cơ sở, hoạt động của văn phòng, tạo điều kiện cho công tác quản lý nhà nước.
Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị giữ nguyên quy định như dự thảo.
7. Các quy định về lãnh đạo cơ quan báo chí

- Hội đồng thẩm định đề nghị bỏ tiêu chuẩn “có trình độ lý luận chính trị cao cấp” tại điểm c khoản 2 Điều 27 dự thảo luật vì đây là tiêu chuẩn mang tính chính trị, không nên quy định trong luật. 
 Về việc này, Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng, quy định tiêu chuẩn bổ nhiệm lãnh đạo cơ quan báo chí phải là đảng viên, phải có trình độ cao cấp lý luận chính trị là nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với báo chí; thể chế hóa quan điểm lãnh đạo của Đảng đối với báo chí thành pháp luật của nhà nước.

Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị giữ nguyên quy định tiêu chuẩn này trong dự thảo luật.
- Hội đồng thẩm định cho rằng chức danh Tổng giám đốc, giám đốc cơ quan báo chí không nhất thiết phải đáp ứng tiêu chuẩn có thẻ nhà báo đang có hiệu lực. Tiêu chuẩn có thẻ nhà báo chỉ nên áp dụng đối với chức danh tổng biên tập, người chịu trách nhiệm về nội dung thông tin báo chí. 
Bộ Thông tin và Truyền thông thấy rằng tổng giám đốc, giám đốc là người đứng đầu cơ quan báo chí, chịu trách nhiệm quản lý cơ quan báo chí nên phải đảm bảo tiêu chuẩn là nhà báo. 
- Hội đồng thẩm định đề nghị tiêu chuẩn không trong thời gian thi hành hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 27 dự thảo luật cần thể hiện rõ theo quy định của pháp luật công chức, viên chức và pháp luật lao động. Đồng thời cần giải trình tại sao tiêu chuẩn này chỉ áp dụng đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan báo chí và tiêu chuẩn phóng viên thường trú (khoản 2 Điều 26 dự thảo) mà không áp dụng đối với chức danh tổng biên tập, phó tổng biên tập. 
Tiêu chuẩn không trong thời gian thi hành hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên đã có trong tiêu chuẩn bổ nhiệm tổng biên tập, phó tổng biên tập cơ quan báo chí quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 30 dự thảo.

Tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định, Bộ Thông tin và Truyền thông đã bổ sung cụm từ "theo quy định của pháp luật về công chức, viên chức và pháp luật về lao động” vào sau cụm từ  “không trong thời gian thi hành hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên” tại điểm b khoản 1, khoản 2 Điều 26; điểm đ khoản 2 Điều 27 và điểm đ khoản 1 Điều 30 cho đầy đủ và rõ ràng.
- Hội đồng thẩm định đề nghị luật không nên quy định nhiệm vụ, quyền hạn của cấp phó của người đứng đầu cơ quan báo chí và phó tổng biên tập vì họ là người giúp cho người đứng đầu, tổng biên tập thực hiện nhiệm vụ, chịu trách nhiệm trước người đứng đầu và tổng biên tập. Luật Báo chí chỉ nêu những chính sách lớn của nhà nước về báo chí, vấn đề tổ chức bộ máy không nên quy định cụ thể trong luật. 

Bộ Thông tin và Truyền thông thấy rằng cần quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của cấp phó của người đứng đầu cơ quan báo chí và phó tổng biên tập ngay trong luật, nhằm phân tách rõ ràng nhiệm vụ, quyền hạn của các chức danh, trách nhiệm của các chức danh khi thông tin trên báo có sai phạm.
8. Về đối tượng được cấp thẻ nhà báo

Hội đồng cho rằng việc cấp thẻ nhà báo cho những người làm công tác quản lý nhà nước về báo chí, giảng viên chuyên ngành báo chí là không phù hợp. Thẻ nhà báo là thẻ cấp cho nhà báo để hoạt động báo chí, cho những người thực hiện các quyền và nghĩa vụ của nhà báo. 
Khoản 5, khoản 6 Điều 36 đã quy định đối tượng được xem xét cấp thẻ nhà báo là những người trực tiếp làm công tác quản lý nhà nước về báo chí tại các cơ quan quản lý nhà nước về báo chí, giảng viên chuyên ngành báo chí tại các trường đại học công lập có tham gia hoạt động báo chí và có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 2 Điều 37. Như vậy quy định tại khoản 5, khoản 6 Điều 36 đảm bảo việc cấp thẻ cho những người hoạt động báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị giữ nguyên như dự thảo.
9. Một số nội dung khác

- Hội đồng thẩm định đề nghị bổ sung quy định về các trường hợp thu hồi giấy phép và thẩm quyền, trách nhiệm thu hồi vì  trong dự thảo luật có nhiều quy định về thu hồi giấy phép như quy định tại Điều 22, khoản 9 Điều 26, điểm c khoản 4 Điều 37.

Về việc thu hồi các loại giấy phép như đã giải trình ở mục 1 phần IV, Bộ Thông tin và Truyền thông đã bổ sung khoản 2 Điều 59 về các trường hợp bị thu hồi giấy phép. Thẩm quyền thu hồi giấy phép thực hiện theo nguyên tắc cơ quan nào cấp giấy phép thì có thẩm quyền thu hồi giấy phép, thẩm quyền chung về thu hồi giấy phép đã được quy định tại Điều 8 về nội dung quản lý nhà nước.

Đối với thẻ nhà báo, tại khoản 3 Điều 35 đã quy định: Hồ sơ, thủ tục cấp, đổi và thu hồi thẻ nhà báo do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định. 
Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị giữ nguyên như dự thảo. 

- Hội đồng thẩm định đề nghị bỏ Điều 49 dự thảo luật vì việc in báo, tạp chí, ấn phẩm báo chí được thực hiện trên cơ sở hợp đồng thoả thuận giữa cơ quan báo chí và cơ sở in, đây là quan hệ thương mại giữa các bên.
Theo quy định của pháp luật về xuất bản, cơ sở in được cấp phép in báo, tạp chí, ấn phẩm báo chí khác thì mới được in báo, tạp chí do đó Điều 49 quy định rõ nội dung này. Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị giữ nguyên quy định tại Điều 49 dự thảo.

10. Về các thủ tục hành chính trong dự thảo luật

 - Hội đồng thẩm định đề nghị đánh giá tác động với 5 thủ tục hành chính còn thiếu là: 

+ Cấp giấy phép in báo, tạp chí và các ấn phẩm báo chí khác (Điều 49)
+ Đăng ký phát hành báo chí (Điều 50)
+ Lưu chiểu báo chí (Điều 52)
+ Nộp ấn phẩm báo chí cho Thư viện quốc gia Việt Nam (Điều 52)
+ Cấp giấy phép xuất khẩu báo chí (Điều 54)
- Về nội dung này, Bộ Thông tin và Truyền thông có ý kiến như sau:

+ Điều 54 dự thảo luật không quy định cấp phép xuất khẩu báo chí xuất bản hợp pháp tại Việt Nam ra nước ngoài, do đó không có thủ tục hành chính này.

+ Việc nộp lưu chiểu báo chí và nộp ấn phẩm báo chí cho Thư viện quốc gia Việt Nam là việc cơ quan báo chí thông qua đường phát hành báo chí gửi ấn phẩm đến cơ quan quản lý nhà nước về báo chí để nộp lưu chiểu và nộp cho Thư viện quốc gia Việt Nam để lưu giữ, không phải là thủ tục hành chính nên không đánh giá tác động.

+ Giấy phép in báo, tạp chí và các ấn phẩm báo chí khác là cơ quan có thẩm quyền cấp cho cơ sở in theo quy định của pháp luật về xuất bản, không đánh giá tác động thủ tục hành chính tại hồ sơ xây dựng luật báo chí.
+ Tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉnh sửa đoạn 2 khoản 1 Điều 50 thành: "Cơ quan báo chí được tổ chức phát hành hoặc uỷ thác cho tổ chức cá nhân phát hành”. Với quy định này, sẽ không có thủ tục hành chính đăng ký phát hành báo chí.

- Hội đồng thẩm định đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo sử dụng các biểu mẫu đánh giá tác động thủ tục hành chính phù hợp và chính xác.
Bộ Thông tin và Truyền thông thấy rằng các biểu mẫu để đánh giá tác động thủ tục hành chính đã đầy đủ và đúng quy định, nhưng việc ghi ký hiệu mẫu chưa chính xác, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tiếp thu, chỉnh sửa.
- Hội đồng thẩm định cho rằng có thủ tục hành chính được tính toán chi phí tuân thủ nhưng có thủ tục hành chính lại không được thực hiện nội dung này.
Theo quy định về đánh giá thủ tục hành chính, đối với những thủ tục hành chính có quy định về các yếu tố cấu thành thủ tục như yêu cầu, điều kiện, hồ sơ, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tiến hành đánh giá và tính toán chi phí theo quy định. Tuy nhiên, có nhiều thủ tục hành chính mới chỉ nêu tên thủ tục mà chưa có quy định hồ sơ, thủ tục; vì vậy, chưa có cơ sở để đánh giá, tính toán chi phí tuân thủ. 
- Hội đồng thẩm định cho rằng, dự thảo luật vẫn còn nhiều vấn đề phải cấp phép hoặc trả lời bằng văn bản của các cơ quan chức năng mới thực hiện, đề nghị cơ quan soạn thảo, rà soát giảm bớt theo chủ trương cải cách thủ tục hành chính.

Bộ Thông tin và Truyền thông thấy rằng, việc cấp giấy phép hoạt động báo chí; xuất bản ấn phẩm báo chí; xuất bản đặc san, bản tin, phụ trương; sản xuất thêm kênh phát thanh, kênh truyền hình; giấy phép và giấy chứng nhận trong hoạt động phát thanh, truyền hình; chuyên trang của báo chí điện tử và việc cấp giấy phép sửa đổi, bổ sung các nội dung trong giấy phép là để thực hiện công tác quản lý nhà nước về báo chí, thủ tục hành chính rõ ràng đảm bảo công tác cải cách hành chính.
11. Về kỹ thuật soạn thảo

Tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉnh lý thể thức dự thảo luật theo đúng Nghị quyết số 1139/2007/UBTVQH11 ngày 03 tháng 07 năm 2007 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành quy chế về kỹ thuật, trình bày dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội.
Trên đây là báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp về dự thảo Luật Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông xin báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định.
	Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);
- Các thành viên Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp;

- Lưu: VT, CBC, VH10.
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